
Trả kết quả

Nhận hồ 

sơ

Hẹn trả 

kết quả

Ngày 

nhận kết 

quả

I

1 H56.26.44-

250209-0003

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ HƢƠNG Thôn Liên Minh, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

03496113

36

10/02/2025 

08:21:25

17/02/2025 

08:20:59

11/02/2025 

11:20:41

2 H56.26.44-

250209-0005

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ VĂN THÀNH Thôn Linh Trƣờng, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

03496113

36

10/02/2025 

14:22:05

17/02/2025 

14:22:00

11/02/2025 

11:19:54

3 H56.26.44-

250209-0006

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ HUẾ Thôn Linh Trƣờng, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

03496113

36

10/02/2025 

14:24:20

17/02/2025 

14:24:00

11/02/2025 

11:19:36

4 H56.26.44-

250212-0009

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi (G22.99.08-

250212-3113)

LÊ LINH ĐAN Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

09750801

87

14/02/2025 

09:37:10

14/02/2025 

17:00:00

14/02/2025 

20:43:07

UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 2 THÁNG 2 NĂM 2025 

Từ ngày 10/02/2025 đến ngày 14/02/2025 

ST

T
Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lư

ợn

g 

(bộ

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

Ngày, tháng, năm

Đăng ký khai sinh



5 H56.26.44-

250212-0006

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

TRƢƠNG THỊ QUỲNH THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

09770365

71

14/02/2025 

16:21:19

21/02/2025 

16:21:00

14/02/2025 

20:43:47

II

1 H56.26.44-

250212-0010

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân

NGUYỄN CHÍ NGỌC THÔN 1 08656785

65

14/02/2025 

16:33:55

19/02/2025 

16:33:00

2 H56.26.44-

250212-0013

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ THUẬN THÔN 1 03932704

15

14/02/2025 

16:52:21

19/02/2025 

16:52:00

3 H56.26.44-

250212-0014

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ DUYÊN THÔN 1 08232586

89

14/02/2025 

16:52:56

19/02/2025 

16:52:00

4 H56.26.44-

250213-0002

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ TOÀN thôn Trung Thƣợng 09838279

24

14/02/2025 

17:03:47

20/02/2025 

07:00:00

III

1 H56.26.44-

250209-0007

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN HỒNG THÔN LIÊN MINH 03996251

32

10/02/2025 

08:23:29

11/02/2025 

08:22:59

10/02/2025 

17:26:14

2 H56.26.44-

250212-0015

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HỮU VIỆN THÔN LINH TRƢỜNG 09892558

40

14/02/2025 

16:53:45

17/02/2025 

16:52:59

14/02/2025 

20:42:42

3 H56.26.44-

250213-0003

Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN VĂN TUẤN THÔN LINH TRƢỜNG 09656560

42

14/02/2025 

17:04:30

18/02/2025 

07:00:00

14/02/2025 

20:42:26

IV

1 H56.26.44-

250212-0002

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250212-

0192)

LÊ THỊ ĐƢỢC Thôn Liên Minh, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

03567952

92

12/02/2025 

08:59:38

12/02/2025 

17:00:00

12/02/2025 

17:08:29

2 H56.26.44-

250213-0004

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250213-

1284)

NGUYỄN THỊ HIỆU Thôn Đại Trƣờng, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

03844750

45

14/02/2025 

09:38:16

14/02/2025 

17:00:00

14/02/2025 

20:42:07

Đăng ký kết hôn

Đăng ký khai tử

Cấp giấy xác nhận TTHN



3 H56.26.44-

250214-0011

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250214-

0586)

PHẠM THỊ NHƢỜNG Thôn Đại Trƣờng, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

03726416

29

14/02/2025 

14:04:04

14/02/2025 

17:00:00

14/02/2025 

20:41:49

V

1 H56.26.44-

250204-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

ĐÀO THỊ THU TRANG Thôn Thành Xuân, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

09814842

13

10/02/2025 

08:15:44

11/02/2025 

08:15:00

11/02/2025 

11:19:13

2 H56.26.44-

250204-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

NGUYỄN DUY MẠNH THÔN ĐẠI TRƢỜNG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa,

08689615

95

10/02/2025 

08:16:18

11/02/2025 

08:16:00

11/02/2025 

11:23:53

3 H56.26.44-

250204-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRỊNH THỊ PHƢƠNG 

HOA

Thôn Hải Sơn, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

03969510

33

10/02/2025 

08:17:04

11/02/2025 

08:16:59

11/02/2025 

11:23:36

4 H56.26.44-

250205-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ XUÂN QUANG THÔN ĐẠI TRƢỜNG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

09691038

29

10/02/2025 

08:17:41

11/02/2025 

08:16:59

11/02/2025 

11:23:19

5 H56.26.44-

250205-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ THÚY THÔN LINH TRƢỜNG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

03358184

56

10/02/2025 

08:18:19

11/02/2025 

08:18:00

11/02/2025 

11:22:59

6 H56.26.44-

250209-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRƢƠNG TIẾN 

CƢỜNG

THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

09641751

19

10/02/2025 

08:18:52

11/02/2025 

08:18:00

11/02/2025 

11:22:26

7 H56.26.44-

250209-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRƢƠNG TIẾN 

CƢỜNG

THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

09641751

19

10/02/2025 

08:19:31

11/02/2025 

08:18:59

11/02/2025 

11:21:32

Cấp bản sao trích lục hộ tịch



8 H56.26.44-

250209-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ HƢƠNG Thôn Liên MInh, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

03496113

36

10/02/2025 

08:22:08

11/02/2025 

08:22:00

11/02/2025 

11:20:14

9 H56.26.44-

250209-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ VĂN HỒNG THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

03996251

32

10/02/2025 

08:26:10

11/02/2025 

08:26:00

10/02/2025 

17:25:45

10 H56.26.44-

250212-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ HIỀN THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

03567952

92

14/02/2025 

16:13:25

17/02/2025 

16:12:59

14/02/2025 

20:41:29

11 H56.26.44-

250212-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRƢƠNG THỊ QUỲNH THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

09770365

71

14/02/2025 

16:22:41

17/02/2025 

16:22:00

14/02/2025 

20:43:30

12 H56.26.44-

250212-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ TRƢƠNG ĐẠO THÔN VĂN PHONG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

03431169

25

14/02/2025 

16:51:38

17/02/2025 

16:51:00

1 H56.26.44-

250210-0001

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trƣờng hợp chứng thực 

điểm chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

LÊ PHẠM THỊ LỆ thôn Hải Sơn, xã Hoằng 

Trƣờng, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

03296369

53

10/02/2025 

14:37:12

11/02/2025 

14:33:00

11/02/2025 

10:06:26

I.Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)



2 H56.26.44-

250210-0002

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trƣờng hợp chứng thực 

điểm chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

TRƢƠNG THỊ QUỲNH Thôn Liên Minh, xã 

Hoằng Trƣờng, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

09770365

71

10/02/2025 

14:43:41

11/02/2025 

14:41:59

11/02/2025 

10:06:07

3 H56.26.44-

250210-0003

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trƣờng hợp chứng thực 

điểm chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

NGUYỄN VĂN QUÂN Thôn Văn Phong, xã 

Hoằng Trƣờng, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

03944140

51

10/02/2025 

15:17:01

11/02/2025 

15:13:59

11/02/2025 

10:03:18

4 H56.26.44-

250211-0003

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trƣờng hợp chứng thực 

điểm chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

TRƢƠNG THỊ THẢO Thôn Hải Sơn, xã Hoằng 

Trƣờng, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

03532756

12

11/02/2025 

10:39:06

12/02/2025 

10:37:00

11/02/2025 

16:07:48

II. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



1 H56.26.44-

250211-0002

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỒ THỊ PHƢỢNG Thôn Văn Phong, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

03385605

92

11/02/2025 

08:35:09

12/02/2025 

08:35:00

11/02/2025 

09:35:09

2 H56.26.44-

250211-0001

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ CÚC THÔN VĂN PHONG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa,

08620382

60

11/02/2025 

08:35:18

12/02/2025 

08:35:00

11/02/2025 

09:35:23

3 H56.26.44-

250212-0001

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRƢƠNG THỊ HIỀN THÔN TRUNG HẢI, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

09899846

38

12/02/2025 

08:06:46

13/02/2025 

08:05:59

12/02/2025 

10:02:31

4 H56.26.44-

250212-0003

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN HỮU HÀO THÔN ĐẠI TRƢỜNG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa,

09716501

33

12/02/2025 

09:06:20

13/02/2025 

09:05:59

12/02/2025 

10:02:22

5 H56.26.44-

250212-0005

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ CHUNG THÔN THÀNH XUÂN, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

03751809

23

12/02/2025 

10:01:56

13/02/2025 

10:01:00

12/02/2025 

14:39:02



6 H56.26.44-

250212-0007

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ NGUYỆT THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

09876403

65

12/02/2025 

10:42:24

13/02/2025 

10:41:59

12/02/2025 

14:38:54

7 H56.26.44-

250212-0011

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ TRƢƠNG ĐẠO THÔN VĂN PHONG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

03431169

25

12/02/2025 

15:26:54

13/02/2025 

15:26:00

13/02/2025 

09:39:10

8 H56.26.44-

250213-0001

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH TUẤN THÔN VĂN PHONG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa,

03982876

86

13/02/2025 

08:27:28

14/02/2025 

08:26:59

13/02/2025 

08:44:07

9 H56.26.44-

250214-0003

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ LINH THÔN VĂN PHONG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

03775440

57

14/02/2025 

08:38:07

17/02/2025 

08:37:59

14/02/2025 

08:59:03

10 H56.26.44-

250214-0009

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ THOA THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

03496113

36

14/02/2025 

10:33:33

17/02/2025 

10:33:00

14/02/2025 

16:29:22



11 H56.26.44-

250214-0008

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ THẢO THÔN HẢI SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

09747005
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Trả kết quả


